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TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Bộ đơn giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trường của các trạm quan trắc môi trường tự động liên tục tỉnh Bắc Ninh
Kính gửi: UBND tỉnh Bắc Ninh
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 6/1/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 20/2017/TT-BTNMT ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường,

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định ban hành đơn giá đơn giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trường của các trạm quan trắc môi trường tự động liên tục trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:
I. Sự cần thiết

Ngày 24/10/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định 1501/QĐ-UBND và ngày 28/12/2018 ban hành Quyết định 2426/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán công trình dự án nâng cao năng lực Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường. Theo đó Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh được giao quản lý hệ thống quan trắc môi trường đồng bộ gồm 31 trạm quan trắc tự động liên tục. Trong đó có 18 trạm quan trắc không khí, 12 trạm quan trắc môi trường nước và 1 xe quan trắc không khí di động.
Hiện tại tỉnh Bắc Ninh chưa có quy định rõ ràng về đơn giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trường của các trạm quan trắc môi trường tự động liên tục. Các nội dung thanh toán cho hoạt động này đang được áp dụng theo hai hướng:

+ Chi phí vật liệu, Công cụ dụng cụ đang được thực hiện theo khuyến cáo của nhà sản xuất. 

+ Chi phí nhân công, năng lượng, khấu hao thiết bị đang áp dụng trên cơ sở các hướng dẫn tại Thông tư 20/2017/TT-BTNMT ngày 8/8/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường.

Tuy nhiên, trong quá trình vận hành theo hướng này, nhận thấy việc kiểm soát chi phí không được thống nhất, không hiệu quả, khó nắm được các phát sinh chi phí do các yếu tố:

+ Chi phí vật tư, công cụ dụng cụ phát sinh dựa trên khuyến cáo của nhà sản xuất thay đổi theo hướng tăng lên về chủng loại, số lượng theo từng năm đối với mỗi trạm quan trắc dẫn tới chi phí năm sau tăng lên nhiều lần so với năm trước ở mỗi trạm.

+ Đơn giá vật tư, linh kiện biến động theo thời gian cũng làm cho việc kiểm soát chi phí trở nên khó khăn và không hiệu quả.

Từ đó, ta thấy được sự cần thiết phải xây dựng quy định chung nhằm kiểm soát chi phí vận hành theo yếu tố đầu ra giúp cho các nhà quản lý dễ dàng hơn trong việc lập dự toán, và kiểm soát chi phí vận hành mạng lưới quan trắc của tỉnh.

Vẫn sử dụng các định mức kinh tế - kỹ thuật tại Thông tư số 20/2017/TT-BTNMT ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường, việc xây dựng quy định chung về đơn giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trường là hoàn toàn có căn cứ, cơ sở pháp lý. Bộ đơn giá được áp dụng cho các đơn vị quản lý nhà nước lập dự toán, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí vận hành mạng lưới quan trắc môi trường hàng năm dựa trên các hình thức thực hiện gồm: đặt hàng; hoặc giao kế hoạch tự vận hành cho các đơn vị sự nghiệp; hoặc đấu thầu, lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực chuyên môn cung cấp dịch vụ vận hành mạng lưới quan trắc.

II. Các căn cứ xây dựng đơn giá

- Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

- Căn cứ Luật số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008 về thuế GTGT;

- Căn cứ Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/06/2013 về sửa đổi, bổ sung một số diều của Luật về thuế GTGT;

- Căn cứ Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 quy định chi tiết về tài chính công đoàn;
- Căn cứ  Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế;
- Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; 

- Căn cứ Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc và các Thông tư hướng dẫn;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Bộ TNMT và Bộ Nội vụ Quy định mã số và Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tài nguyên môi trường;

- Căn cứ  Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/04/2016 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế;
- Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT -BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi;
- Căn cứ Thông tư số 20/2017/TT-BTNMT ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường;
- Nghị định số 44/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 

- Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy định về quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế và các Thông tư hướng dẫn;
- Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 05 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao TSCĐ tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

- Căn cứ vào Nghị định số 38/2019/NĐ-CP này 19 tháng 05 năm 2019 của Chính phủ. Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.
III. Phương pháp xây dựng đơn giá

Đơn giá sản phẩm gồm: chi phí trực tiếp và chi phí chung. 

1. Chi phí trực tiếp 

Chi phí trực tiếp bao gồm: Chi phí nhân công, chi phí vật liệu, chi phí CCDC, chi phí năng lượng và chi phí khấu hao thiết bị.

1.1. Chi phí nhân công
Đơn giá tiền lương lao động kỹ thuật, bao gồm: lương cơ bản; các khoản đóng góp theo lương: BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ = 23,5%.

Ngày công lao động tháng là 26 ngày.

Mức lao động kỹ thuật ngoại nghiệp cho công tác quan trắc lấy mẫu và phân tích môi trường phải ngừng nghỉ việc do thời tiết được tính thêm hệ số 0,2.

	Đơn giá LĐKT theo từng nội dung công việc, từng loại sản phẩm 
	=
	Định mức 
	x
	Đơn giá nhân công 1 ngày 
	x
	1,2


1.2. Chi phí vật liệu, CCDC

Đơn giá vật liệu, CCDC: Cập nhật giá thị trường tại thời điểm hiện tại năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. 
Mức cho các mức vật liệu nhỏ và hao hụt được tính bằng 8% mức vật liệu; dụng cụ nhỏ, phụ được tính bằng 10% mức dụng cụ.

  Chi phí vật liệu  =  Tổng (Định mức  x Đơn giá vật liệu)  x  1,08
	Chi phí CCDC
	
	
	     Đơn giá công cụ, dụng cụ 
	

	
	=
	Tổng ( Định mức  x
	
)
	x 1,1

	
	
	
	Thời hạn sử dụng CCDC theo định mức (tháng)
	x
	26 ca
	


1.3. Chi phí sử dụng máy móc thiết bị:
Chi phí thiết bị: cách tính theo nguyên tắc như mục vật liệu nêu trên.
Số ca máy sử dụng một năm: Máy ngoại nghiệp là 250 ca; máy nội nghiệp là 500 ca.

 Số năm sử dụng: căn cứ theo quy định tại Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 05 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

1.4. Chi phí năng lượng
 Là chi phí sử dụng năng lượng dùng cho máy móc thiết bị vận hành trong thời gian tham gia sản xuất sản phẩm.

 Đơn giá điện năng tính theo giá bán thực tế quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về giá bán lẻ điện, mức giá (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) áp dụng cho đơn vị sự nghiệp là 2.092 đồng/kwh.

2. Chi phí chung

Chi phí chung được tính  = 20% chi phí trực tiếp.

IV. Các phụ lục đơn giá kèm theo
Phụ lục 1: Đơn giá tiền lương lao động kỹ thuật

Phụ lục 2: Nguyên giá CCDC, vật liệu kèm theo báo giá

Phụ lục 1.1: Chi phí nhân công trạm QTMT không khí tự động liên tục

Phụ lục 1.2: Chi phí CCDC trạm QTMT không khí tự động liên tục

Phụ lục 1.3: Chi phí vật liệu trạm QTMT không khí tự động liên tục

Phụ lục 1.4: Chi phí khấu hao thiết bị trạm QTMT không khí tự động liên tục

Phụ lục 1.5: Tổng hợp đơn giá sản phẩm trạm QTMT không khí tự động liên tục

Phụ lục 2.1: Chi phí nhân công trạm QTMT nước mặt tự động liên tục

Phụ lục 2.2: Chi phí CCDC trạm QTMT nước mặt tự động liên tục

Phụ lục 2.3: Chi phí vật liệu trạm QTMT nước mặt tự động liên tục

Phụ lục 2.4: Chi phí thiết bị trạm QTMT nước mặt tự động liên tục

Phụ lục 2.5: Tổng hợp đơn giá sản phẩm trạm QTMT nước mặt tự động liên tục

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
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